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2. Nhấn trung gian: Đính kèm CUCQUANLYDUGC

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc: Đính kèm
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CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
PHẨM SHINPOONG DAEWOO
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Hộp 10 vỉ x 10 viên

Kích thước thật: 85 x 52 x 37mm

   

 

10 Blis. x 10 Tabs.
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See insert.

STORAGE: In a tight container, at dry place,
protected from light, temperature below 30°C
SPECIFICATION: Manufacturer
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oO SHINPOONG DAEWOO PHARMA GO..LTD. \\
a” www.shinpoong.com.vn | ⁄
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1 : ‘COMPOSITION: Each tablet contains / Manufactured by: | —— —¬

| = Active ingredient: Ambroxol HCl.........30mg SHINPOONG DAEWOO PHARMA C0_LTD.
__ ~ Exeipient: q.s. † tablet Bien Hoa Industrial Zone No.2, Dong Nai, VN |

INDICATION - USAGE - CONTRAINDICATION: |

Reg. No. : |
j

| Other informations see the insert attached SÐK
|
| $616 SX LotNo. :

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN NSX Mi.
~ READ CAREFULLY THE LEAFLET BEFORE USE HD Exp. Date:
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CTY TNHH OP SHINPOONG DAEWOO |
www.shinpoong.com.vn |  — —== oe = = 4J——

—— -_ THÀNH PHẨN: Mỗi viên chứa Sản xuất bởi:
- Hoạt chất: Ambroxol HCL.....30mg GTYTNHH OP SHINPOONG DAEWOO |
- Tá duge: ..vita di 1 viên SO 13 - Duting 9A KCN Bién Hoa 2, Béng Nai, VN |

CHỈ ĐỊNH - CÁCH DÙNG - CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

BAO QUAN: Trong bao bi kín, ở nơi khô, tránh
ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. |

TIÊU CHUAN: TCCS |
__ 0ác thông tin khác xem tờ hướng dẫn kèm theo |
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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG _ -
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“Thuốc long đàm

'SP AMBROXOL
nbroxolHCl 30mg)

THANH PHAN =
- Hoạt chất: Ambroxol HCI...................... 30mg
- Tá được:Flowlac 100,Cellulose vi tỉnh thể PH-102, Low-substituted hydroxypropyl cellulose, Natri starch

glycolat, Magnesi stearat.
DANG BAO CHE: Vién nén.
DONG GÓI: Hộp 10 vi x 10 viên.
CHI DINH
Thuốc tiêu chất nhầy đường hô hấp, dùng trong các trường hợp:
- Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt

trong đợt câp của viêm phế quản mạn, hen phế quản, viêm phế quản dạng hen.

- Các bệnh nhân sau mồ và cập cứu để phòng các biến chứngở phổi.

LIEU LUONG VA CACH DUNG
Liều khuyến cáo dành cho người lớn và trẻ trên I0 tuổi là 30 mg (1 viên)x 3 lần/ngày, uống thuốc sau khi ăn.

Nếu dùng kéo dài thì sau đó nên giảm liều xuống 2 lần/ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Quá mẫn với ambroxolhoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. ;
- Loét dạ dày tá tràng tiến triển. È x

CANH BAO VA THAN TRONG
Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các trường hợp ho ra máuvì ambroxol có thể làm tan các cục

đông fibrin và làm xuất huyết trở lại.

PHỤ NỮ CÓ THAIVÀ CHO CON BÚ
- Chưa có dữ liệu về tác dụng có hại khi dùng thuốc trong lúc mang thai. Cần thận trọng khi dùng thuốc

trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

- Chưa có thông tin về nồng độ của bromhexin cũng như ambroxol trong sữa.

TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
Chưa có tài liệu báo cáo.

TƯƠNG TÁC THUOC
- Dùng ambroxol với khang sinh (amoxycilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) lam tang néng dé

khang sinh trong nhu mophôi.
- Không phối hợp với các thuốc chống ho.

- Chưa có báo cáo về tương tác bất lợi với các thuốc khác trên lâm sàng.

TÁC DỤNG PHỤ
- Thường gặp:taibiến nhẹ, chủ yếu sau khi tiêm như ợ nóng, khó tiêu, đôi khi buồn nôn, nôn.
- Ít gặp:dịứng, chủ yếu phát ban.
- Hiém gặp:phản ứng kiểu phản vệ cấp tính nặng, nhưng chưa chắc chắn là có liên quan đến ambroxol,

miệng khô, và tăng các transaminase.
Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.

DƯỢC LỰC HỌC
- Ambroxol là chất chuyền hóa của bromhexin, có tác dụng long đờm và làm tiêu chất nhay nhưng chưa

được chứng minh đầy đủ.Một vài nghiên cứu cho thấy ambroxol cải thiện được triệu chứng và làm giảm số

dot cap tính trong viêm phế quản.
- Thuốc có tác dụng khá đối với người bệnh có tắc nghẽn phổi nhẹ và trung bình.

- Khí dung ambroxol có tác dụng tốt đối với người bệnh ứ protein phế nang, mà không chịu rửa phế nang.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
- Ambroxol hấp thunhanh và gần như hoàn toàn với liều điều trị. Nồng độ tối đa trong huyết tương đạt được

trong vòng 0,5 — 3 giờ sau khi dùng thuốc.

- Thuốc liên kết với protein huyết tương xấp xỉ 90%.
- Ambroxol khuếch tán nhanh từ máu đến mô với nồng độ thuốc cao nhất trong phổi. Nửa đời trong huyết
tương từ 7— 12 gid.

- Khoảng 30% liều uống thải qua vòng hấp thu đầu tiên. Ambroxol được chuyển hóa chủ yếu ở gan. Tổng

lượng bài tiết qua thận xấp xỉ 90%.

QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ
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À căn sưếm thông tin, xin hồi ý kiếnbác sĩ. 1

[hyBAO QUAN: Trong bao bì kín, ở nơi khô, tránh ánh sáng,nhiệt độ không quá 30°C.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIEU CHUAN:TCCS.

Nha sin xuat: CONG TY TNHH DUQC PHAM SHINPOONG DAEWOO
ì Nhà máy: Số 13, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Văn phòng: Phòng5&7, Tầng9,Tháp R1, Tòa nhà Everrich, Số 968 Đường 3/2, P. 15, Q. 11, TP. HCM.

: DT : (08) 222 50683 Fax: (08) 222 50682 Email: shinpoong@spd.com.vn
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